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	  BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 110-HD/TĐTN-VP
	       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017



HƯỚNG DẪN
Thực hiện công tác khen thưởng nhân dịp 
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, 
tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 
lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022
---------

Căn cứ Quyết định số 707-QĐ/TWĐTN-VP ngày 10/12/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017; 
Căn cứ Quyết định số 1452-QĐ/TĐTN-VP ngày 10/12/2015 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017,
Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn công tác khen thưởng nhân dịp Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022 cụ thể như sau: 
I. KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ THẾ HỆ TRẺ: 
Thực hiện theo quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 170-QĐ/TWĐTN ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (Theo quy định đính kèm).
II. BẰNG KHEN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN: 
1. Đối tượng đề xuất: 
- Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;
- Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Quận – Huyện Đoàn và tương đương.
2. Tiêu chuẩn đề xuất:
-  Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn đạt thành tích 05 năm xuất sắc liên tục, trong đó có 01 năm xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua trong giai đoạn 2012 – 2016.
-  Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Quận - Huyện Đoàn và tương đương đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong đó có 03 năm đạt thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua trong giai đoạn 2012 – 2016. 
* Trường hợp các Quận - Huyện Đoàn và tương đương không phân chia cụm thi đua thì Ban Thường vụ Quận - Huyện Đoàn và tương đương chọn những Đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu nhất trong các đơn vị đạt thành thành tích xuất sắc 05 năm liên tục trong giai đoạn 2012 – 2016 và báo cáo Ban Thường vụ Thành Đoàn xem xét quyết định.
III. BẰNG KHEN BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN:
1. Đối tượng đề xuất:
1.1 Tập thể:
- Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;
- Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Quận – Huyện Đoàn và tương đương;
- Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.
1.2. Cá nhân:
- Ủy viên Ban Chấp hành, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở, Nguyên Bí thư, Nguyên Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Quận – Huyện Đoàn và tương đương;
2. Tiêu chuẩn đề xuất:
2.1. Tập thể:
- Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn đạt thành tích 05 năm xuất sắc liên tục trong giai đoạn 2012 – 2016 (Do Văn phòng Thành Đoàn tham mưu trình Ban Thường vụ Thành Đoàn xem xét, quyết định).
- Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Quận – Huyện Đoàn và tương đương đạt thành tích xuất sắc 05 năm liên tục trong giai đoạn 2012 – 2016.
- Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh 05 năm liên tục trong giai đoạn 2012 – 2016.
2.2. Cá nhân:
Cá nhân có thời gian Ban Chấp hành Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn hoặc giữ nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở tối thiểu một phần hai (1/2) nhiệm kỳ và đã được trao tặng 01 Bằng Khen Thành Đoàn hoặc 02 Giấy khen cấp Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn trong giai đoạn 2012 - 2016. 
3. Số lượng đề xuất (bao gồm tập thể và cá nhân):
- Quận – Huyện Đoàn và tương đương: đề xuất số lượng Bằng khen đối với tập thể và cá nhân tối đa 30% trên tổng số Đoàn cấp cơ sở trực thuộc.
- Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn: đề xuất số lượng Bằng khen đối với tập thể và cá nhân tối đa 20% trên tổng số Chi đoàn trực thuộc.
IV. HỒ SƠ THỦ TỤC:
	1. Hồ sơ đề xuất khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và Bằng khen Trung ương Đoàn:
- Công văn đề xuất khen thưởng có xác nhận của cấp ủy Đảng cùng cấp.
- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân có xác nhận của cấp ủy Đảng cùng cấp hoặc Đoàn cấp trên đối với từng hình thức khen thưởng (02 bản) (Theo mẫu đính kèm).
- Biên bản họp xét.
- Danh sách trích ngang thành tích các tập thể, cá nhân được đề xuất theo từng hình thức khen thưởng (Theo mẫu đính kèm).
  * Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng: chậm nhất ngày 10/5/2017 (Thứ Năm)
2. Hồ sơ đề xuất khen thưởng Bằng khen Ban Chấp hành Thành Đoàn:
- Công văn đề xuất khen thưởng có xác nhận của cấp ủy Đảng cùng cấp.
- Biên bản họp xét.
- Danh sách tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề xuất khen thưởng (Theo mẫu đính kèm).
* Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng: trước 15 ngày diễn ra Đại hội Đoàn tại đơn vị.
3. Phương thức gửi hồ sơ đề xuất khen thưởng: 
Hồ sơ được gửi bằng văn bản và bằng tập tin đính kèm về Văn phòng Thành Đoàn, liên hệ đồng chí  Đinh Phước Thiện – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn – điện thoại: 08.38293989 và gửi qua hộp thư điện tử                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            thiduakhenthuongdtn@gmail.com.
Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai, đảm bảo thực hiện các nội dung của hướng dẫn.
	

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Thành Đoàn;
- Các Ban – Văn phòng Thành Đoàn;
- Các cơ sở Đoàn;
- Lưu (VT – LT).
	TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Hồ Thị Đan Thanh








PHỤ LỤC 
Quy định tiêu chuẩn đề xuất Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ
(Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 170-QĐ/TWĐTN ngày 19 tháng 6 năm 2008 
của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn)

	Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - Phần thưởng cao quí nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đê tặng hoặc truy tận cho cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam, đạt các tiêu chuẩn sau:
 	a) Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách, không chuyên trách và cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt các tiêu chuẩn:
 	- Tiêu chuẩn chung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, có phẩm chất đạo đức tốt có sáng kiến đem lại hiệu quả cho công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian quy định để xét tặng.
 	- Thời gian giữ chức vụ công tác
 	+ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, uỷ viên Ban Chấp hành tỉnh, thành Đoàn và tương đương, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương có thời gian giữ chức vụ 5 năm liên tục trở lên.
 	+ Ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn và tương đương; cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, cán bộ Đội chuyên trách từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ phụ trách công tác Đội, cán bội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, huyện có thời gian công tác 7 năm trở lên.
 	+ Cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, cán bộ Đội không chuyên trách, có thời gian công tác 8 năm trở lên.
 	+ Cán bộ làm công tác phục vụ tại cơ quan chuyên trách của Đoàn có thời gian công tác từ 10 năm trở lên.
 	b) Cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp 
 	- Tiêu chuẩn chung
 	+ Có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác xây dựng và củng cố công tác Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị công tác; tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị 3 năm liền được công nhận là đơn vị xuất sắc.  
 	+ Là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo.
 	- Thời gian giữ chức vụ công tác
 	+ Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đồng chí trưởng, phó ban Đảng; các đồng chí cấp trưởng, phó các đoàn thể ở Trung ương; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Quốc hội, Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tỉnh, thành uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và tương đương; sĩ quan có quân hàm từ đại tá trở lên, giữ chức vụ tư lệnh, chủ nhiệm chính trị hoặc tương đương trở lên trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân có thời gian giữ các chức vụ từ 3 năm trở lên.
 	- Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương thuộc các ban của Đảng, đoàn thể Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ; các đông chí Bí thư, Phó Bí thư huyện, thị, thành uỷ và tương đương, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và tương đương; lãnh đạo chủ chốt sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố, các đồng chí chính ủy, thủ trưởng các đơn vị trong quân đội từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên; các đồng chí là trưởng, phó công an từ cấp huyện và tương đương trở lên có thời gian giữ các chức vụ tư 5 năm trở lên.
 	- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã, phường và tương đương, lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc các đơn vi tương đương cấp huyện có thời gian giữ các chức vụ từ 7 năm trở lên.
 	c) Những người hoạt động trong các lĩnh vực khác:
 	- Những người có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam; củng cô, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.
 	- Những người công tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ có nhiều công trình khoa học, nghiên cứu, giảng dạy đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
 	- Những người công tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản có nhiều công trình, tác phẩm có ý nghĩa quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
 	- Những người công tác trong lĩnh vực kinh tế, xã hội có nhiều đóng góp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam
 	- Những người có công lao trong sự nghiệp xây dựng và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh thiếu niên Việt Nam với thanh thiếu niên và nhân dân các nước (đối với người nước ngoài).

--------


	BCH ĐOÀN………….
***

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
giai đoạn 2012 - 2016
…………….Tên đơn vị đề nghị khen thưởng………………….
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I.  SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 

II. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	
	Cờ Thưởng Trung ương Đoàn
	Quyết định số………………ngày….tháng……năm……của………

	
	Bằng khen
Trung ương Đoàn
	Quyết định số………………ngày….tháng……năm……của………

	
	Cờ thưởng 
Thành Đoàn
	Quyết định số………………ngày….tháng……năm……của………

	
	Bằng khen 
Thành Đoàn
	Quyết định số………………ngày….tháng……năm……của………



	XÁC NHẬN CẤP ỦY ĐẢNG
 (Ký, đóng dấu)
	TM. BCH ĐOÀN………
(Ký, đóng dấu)





	BCH ĐOÀN………….
***

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN……
(Kèm theo Công văn số        -CV/TĐTN-VP ngày ..../...../..... 
của Ban Thường vụ Đoàn......)
------------

I. TẬP THỂ:

	TT
	Đơn vị

	1
	Ví dụ:  Đoàn phường….., Quận….., TP. Hồ Chí Minh


	2
	

	3
	

	...
	




II. CÁ NHÂN:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1
	Ví dụ:
Nguyễn Văn A
	Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS.......

	2
	
	

	3
	
	

	...
	
	




Lưu ý:
- Ghi đầy đủ tên địa danh hoặc cơ quan chủ quản các cấp (như ví dụ ở trên)
- Không viết tắt các nội dung trong danh sách (trừ một số các cụm từ được viết tắt phổ thông như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trường THCS, THPT).




	BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
***

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2016



BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ THẾ HỆ TRẺ”
---------


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
1. Thông tin cá nhân:
- Họ và tên: 
- Ngày sinh: 
- Chức vụ Đảng: 
- Chức vụ chính quyền:
- Chức vụ Đoàn: 
2. Các hình thức khen thưởng đã nhận được:
- Tại cơ sở:
- Cấp tỉnh - Thành:
- Cấp Trung ương:
3. Quá trình công tác Đảng, Đoàn thể, Chính quyền…
	STT
	Thời điểm công tác
	Chức vụ, đơn vị công tác

	
	Từ năm…. Đến năm
	

	
	
	



II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÓNG GÓP CHO ĐOÀN:
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN CỦA ĐƠN VỊ:
	STT
	Từ năm
Đến năm 
	Các danh hiệu thi đua đã đạt được 
(Các danh hiệu, các loại cờ)
	Ghi chú

	
	Từ năm ……. – ……
	Đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu, xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
	

	
	
	
	



		Ngày     tháng     năm 201...
	Người khai 





Xác nhận của cấp ủy – lãnh đạo đơn vị	    Xác nhận của Đoàn cấp trên





	BCH ĐOÀN………….
***

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017



DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ 
TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ THẾ HỆ TRẺ
----------

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Tóm tắt quá trình
công tác
	Thời gian giữ chức vụ lãnh đạo; thời gian tham gia công tác Đoàn

	01
	Nguyễn Văn A
	1967
	Phó Chủ tịch UBND huyện....., tỉnh.......
	- Từ năm 1990 - 1995: Bí thư Đoàn xã...........
- Từ năm 1995 - 2000: Chủ tịch UBND xã...........
- ........
- Từ 2011 đến nay:..............
	- Thời gian tham gia công tác đoàn: 05 năm
- Thời gian giữ chức vụ lãnh đạo chính quyển, đảng, đoàn thể: .... năm

	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	

	...
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